


PHỤ LỤC I 

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ 

(BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC)  

(Kèm theo Công văn số  2348 /SYT-VP ngày  13/10/ 2017 của Sở Y tế Quảng Ngãi) 

 

ST

T 

Tên báo 

cáo 

Nội dung 

báo cáo 

VB quy 

định báo 

cáo 

Ngành, 

lĩnh 

vực 

Hình thức thực 

hiện báo cáo 

Cơ quan 

nhận báo 

cáo 

Đối tượng thực 

hiện báo cáo 

Tên cơ 

quan/đơn vị 

chủ trì rà 

soát, xây 

dựng PA 

ĐGH 

BC 

giấy (Đ

ánh 

dấu X 

nếu yêu 

cầu BC 

giấy) 

BC 

qua 

Hệ 

thống 

phần 

mềm (

Ghi rõ 

địa 

chỉ tru

y cập) 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyệ

n 

Cấp 

xã 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) 

1  

Báo cáo 

tình hình 

thực hiện 

công tác y 

tế  

Báo cáo tình 

hình thực 

hiện công 

tác y tế 

tháng, quý, 

năm 

Định kỳ 

công tác 

chuyên môn 

thuộc lĩnh 

vực y tế 

Y tế x  

Bộ Y tế, 

Tỉnh ủy, 

UBND 

tỉnh, Ban 

Tuyên 

giáo, Ban 

VHXH, Sở 

KH-ĐT, 

Cục Thống 

kê, Sở 

x   Sở Y tế 



ST

T 

Tên báo 

cáo 

Nội dung 

báo cáo 

VB quy 

định báo 

cáo 

Ngành, 

lĩnh 

vực 

Hình thức thực 

hiện báo cáo 

Cơ quan 

nhận báo 

cáo 

Đối tượng thực 

hiện báo cáo 

Tên cơ 

quan/đơn vị 

chủ trì rà 

soát, xây 

dựng PA 

ĐGH 

BC 

giấy (Đ

ánh 

dấu X 

nếu yêu 

cầu BC 

giấy) 

BC 

qua 

Hệ 

thống 

phần 

mềm (

Ghi rõ 

địa 

chỉ tru

y cập) 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyệ

n 

Cấp 

xã 

KHCN, 

Phòng 

PA88 

(Công an 

tỉnh) 

2  

Báo cáo 

tình hình 

thực hiện 

Chỉ thị 

13/CT-TTg 

Báo cáo 

định kỳ kết 

quả triển 

khai tực 

hiện Chỉ thị 

13/CT-TTg 

về tăng 

cƣờng trách 

nhiệm Quản 

lý nhà nƣớc 

về ATTP 

Kế hoạch số 

6295/KH-

UBND 

ngày 

03/11/2016 

ATTP x 
 

UBND tỉnh x 
  

Sở Y tế 

3  Báo cáo Báo cáo 
 

ATGT x 
 

Ban ATGT x 
  

Sở Giao thông 



ST

T 

Tên báo 

cáo 

Nội dung 

báo cáo 

VB quy 

định báo 

cáo 

Ngành, 

lĩnh 

vực 

Hình thức thực 

hiện báo cáo 

Cơ quan 

nhận báo 

cáo 

Đối tượng thực 

hiện báo cáo 

Tên cơ 

quan/đơn vị 

chủ trì rà 

soát, xây 

dựng PA 

ĐGH 

BC 

giấy (Đ

ánh 

dấu X 

nếu yêu 

cầu BC 

giấy) 

BC 

qua 

Hệ 

thống 

phần 

mềm (

Ghi rõ 

địa 

chỉ tru

y cập) 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyệ

n 

Cấp 

xã 

hoạt động 

an toàn giao 

thông 

định kỳ  

hoạt động an 

toàn giao 

thông 

- Sở Giao 

thông vận 

tải 

vận tải 

4  

Báo cáo 

định kỳ kết 

quả thực 

hiện nhiệm 

vụ đƣợc 

giao theo 

Quyết định 

06/2017/QĐ

-UBND 

ngày 

06/02/2017 

 Báo cáo 

định kỳ kết 

quả thực 

hiện Quy 

chế theo dõi, 

đôn đốc, 

kiểm tra 

việc thực 

hiện nhiệm 

vụ do 

UBND tỉnh, 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Quyết định 

06/2017/QĐ

-UBND 

Báo 

cáo - Y 

tế 

x   UBND tỉnh x   
 

UBND tỉnh 



ST

T 

Tên báo 

cáo 

Nội dung 

báo cáo 

VB quy 

định báo 

cáo 

Ngành, 

lĩnh 

vực 

Hình thức thực 

hiện báo cáo 

Cơ quan 

nhận báo 

cáo 

Đối tượng thực 

hiện báo cáo 

Tên cơ 

quan/đơn vị 

chủ trì rà 

soát, xây 

dựng PA 

ĐGH 

BC 

giấy (Đ

ánh 

dấu X 

nếu yêu 

cầu BC 

giấy) 

BC 

qua 

Hệ 

thống 

phần 

mềm (

Ghi rõ 

địa 

chỉ tru

y cập) 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyệ

n 

Cấp 

xã 

giao Sở Y tế 

5  

Báo cáo Kết 

quả minh 

bạch tài sản, 

thu nhập 

năm …. 

Tình hình 

chỉ đạo, 

triển khai, tổ 

chức và kết 

quả thực 

hiện việc kê 

khai, công 

khai, xác 

minh, xử lý 

vi phạm 

(nếu có) của 

cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

mình và các 

cơ quan, tổ 

chức, đơn 

Điều 29, 

Thông tƣ số 

08/2013/TT

-TTCP ngày 

31/10/2013 

của Thanh 

Tra Chính 

phủ 

Y tế x 
 

Thanh tra 

Chính phủ, 

Thanh tra 

tỉnh 

x 
  

Thanh tra tỉnh 



ST

T 

Tên báo 

cáo 

Nội dung 

báo cáo 

VB quy 

định báo 

cáo 

Ngành, 

lĩnh 

vực 

Hình thức thực 

hiện báo cáo 

Cơ quan 

nhận báo 

cáo 

Đối tượng thực 

hiện báo cáo 

Tên cơ 

quan/đơn vị 

chủ trì rà 

soát, xây 

dựng PA 

ĐGH 

BC 

giấy (Đ

ánh 

dấu X 

nếu yêu 

cầu BC 

giấy) 

BC 

qua 

Hệ 

thống 

phần 

mềm (

Ghi rõ 

địa 

chỉ tru

y cập) 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyệ

n 

Cấp 

xã 

vị, cá nhân 

thuộc thẩm 

quyền quản 

lý trong 

khoảng thời 

gian từ ngày 

01 tháng 4 

năm trƣớc 

tới ngày 31 

tháng 03 

năm sau. 

 

  



HƯỚNG DẪN GHI BIỂU 

Cột (1): Ghi tên báo cáo 

Cột (2): Ghi tóm tắt nội dung yêu cầu báo cáo 

Cột (3): Ghi cụ thể điều, khoản yêu cầu báo cáo; số văn bản và ngày tháng năm ban hành văn bản, cơ quan ban hành ở cấp cao nhất về 

yêu cầu báo cáo  

Cột (4): Báo cáo thuộc ngành, lĩnh vực nào ghi rõ và thống nhất cách ghi trong cùng một ngành với nhau 

Cột (5) và (6): Trƣờng hợp nếu yêu cầu báo cáo giấy thì đánh dấu X vào cột số (5), trƣờng hợp yêu cầu báo cáo qua Hệ thống phần 

mềm thì ghi rõ tên địa chỉ truy cập phần mềm vào cột (6). Trƣờng hợp vừa yêu cầu báo cáo giấy, vừa yêu cầu báo cáo qua Hệ thống 

phần mềm thì điền đầy đủ thông tin vào cả 2 cột (5) và (6) 

Cột (7): Ghi rõ tên cơ quan nhận báo cáo để tổng hợp cuối cùng 

Cột (8), (9), (10): Trƣờng hợp yêu cầu thông tin báo cáo từ cơ quan thuộc cấp nào thì ghi rõ tên cơ quan tƣơng ứng với từng cấp  

Cột (11): Ghi rõ tên Sở, ban, ngành,... chịu trách nhiệm chủ trì rà soát và đề xuất phƣơng án đơn giản hóa với từng chế độ 
  



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ 

(BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƢỚC)  

(Kèm theo Công văn số  2348/SYT-VP ngày  13/10/ 2017 của Sở Y tế Quảng Ngãi) 

 

STT Tên báo cáo 
Nội dung báo 

cáo 

VB quy định 

báo cáo 

Ngành, lĩnh 

vực 

Hình thức thực 

hiện báo cáo 

Cơ quan 

nhận báo 

cáo 

Đối tượng 

thực hiện báo 

cáo 

Tên cơ 

quan/đơn vị 

chủ trì rà 

soát, xây 

dựng PA 

ĐGH 

BC 

giấy 

(Đánh 

dấu X 

nếu yêu 

cầu BC 

giấy) 

BC qua 

Hệ thống 

phần mềm 

(Ghi rõ địa 

chỉ truy 

cập) 

 
Cá 

nhân 

Tổ 

chức 
 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

Báo cáo tình 

hình thực 

hiện công tác 

y tế  

Báo cáo tình 

hình thực hiện 

công tác y tế 

tháng, quý, 

năm 

Định kỳ công 

tác chuyên 

môn thuộc 

lĩnh vực y tế 

Y tế x  

Bộ Y tế, 

Tỉnh ủy, 

UBND 

tỉnh, Ban 

Tuyên 

giáo, Ban 

VHXH, 

Sở KH-

ĐT, Cục 

  x Sở Y tế 



STT Tên báo cáo 
Nội dung báo 

cáo 

VB quy định 

báo cáo 

Ngành, lĩnh 

vực 

Hình thức thực 

hiện báo cáo 

Cơ quan 

nhận báo 

cáo 

Đối tượng 

thực hiện báo 

cáo 

Tên cơ 

quan/đơn vị 

chủ trì rà 

soát, xây 

dựng PA 

ĐGH 

Thống kê, 

Sở 

KHCN, 

Phòng 

PA88 

(Công an 

tỉnh) 

2 

Báo cáo kết 

quả tự đánh 

giá các hoạt 

động liên 

quan đến 

công tác 

dƣợc và mỹ 

phẩm tại các 

cơ sở bán 

buôn thuốc 

Báo cáo kết 

quả tự đánh giá 

các hoạt động 

liên quan đến 

công tác dƣợc 

và mỹ phẩm tại 

các cơ sở bán 

buôn thuốc 

cuối năm 

Công văn số 

18777/QLD-

VP ngày 

26/9/2016 

của Cục 

Quản lý 

Dƣợc; 

Công văn số 

2325/SYT-

NVD ngày 

18/10/2016 

của Sở Y tế 

Dƣợc, Mỹ 

phẩm 
x   

Cục Quản 

lý Dƣợc, 

Bộ Y tế 

  x Sở Y tế 

3 

 Báo cáo tình 

hình sử dụng 

thuốc thành 

phẩm dạng 

 Báo cáo tình 

hình sử dụng 

thuốc thành 

phẩm dạng 

Thông tƣ số 

19/2014/TT-

BYT ngày 

02/06/2014; 

Dƣợc, Mỹ 

phẩm 
x   

Cục Quản 

lý Dƣợc, 

Bộ Y tế, 

UBND 

  x Sở Y tế 



STT Tên báo cáo 
Nội dung báo 

cáo 

VB quy định 

báo cáo 

Ngành, lĩnh 

vực 

Hình thức thực 

hiện báo cáo 

Cơ quan 

nhận báo 

cáo 

Đối tượng 

thực hiện báo 

cáo 

Tên cơ 

quan/đơn vị 

chủ trì rà 

soát, xây 

dựng PA 

ĐGH 

phối hợp có 

chứa hoạt 

chất gây 

nghiện, 

hƣớng tâm 

thần, tiền 

chất 

phối hợp có 

chứa hoạt chất 

gây nghiện, 

hƣớng tâm 

thần, tiền chất 

Chỉ thị số 

05/CT-

UBND ngày 

31/5/2017 

của UBND 

tỉnh Quảng 

Ngãi; 

Công văn số 

1475/SYT-

NVD ngày 

06/6/2017 

của Sở Y tế 

Quảng Ngãi  

 

tỉnh 

4 

 Báo cáo 

triển khai 

thực hiện 

việc quan 

trắc môi 

trƣờng  

 Báo cáo triển 

khai thực hiện 

việc quan trắc 

môi trƣờng 

 Thông tƣ số 

31/2013/TT-

BYT ngày 

15/10/2013 

Y tế x   

Bộ Y tế, 

UBND 

tỉnh 

  x Sở Y tế 

  



HƯỚNG DẪN GHI BIỂU 

Cột (1): Ghi tên báo cáo 

Cột (2): Ghi tóm tắt nội dung yêu cầu báo cáo 

Cột (3): Ghi cụ thể điều, khoản yêu cầu báo cáo; số văn bản và ngày tháng năm ban hành văn bản, cơ quan ban hành ở cấp cao nhất về 

yêu cầu báo cáo  

Cột (4): Báo cáo thuộc ngành, lĩnh vực nào ghi rõ và thống nhất cách ghi trong cùng một ngành với nhau 

Cột (5) và (6): Trƣờng hợp nếu yêu cầu báo cáo giấy thì đánh dấu X vào cột số (5), trƣờng hợp yêu cầu báo cáo qua Hệ thống phần 

mềm thì ghi rõ tên địa chỉ truy cập phần mềm vào cột (6). Trƣờng hợp vừa yêu cầu báo cáo giấy, vừa yêu cầu báo cáo qua Hệ thống 

phần mềm thì điền đầy đủ thông tin vào cả 2 cột (5) và (6) 

Cột (7): Ghi rõ tên cơ quan nhận báo cáo để tổng hợp cuối cùng 

Cột (8), (9): Trƣờng hợp yêu cầu thông tin báo cáo từ phía ngƣời dân hay doanh nghiệp hoặc các tổ chức khác nhƣ: tổ chức phi chính 

phủ, tổ chức chính trị xã hội, hội, hiệp hội,.... thì đánh dấu X vào ô tƣơng ứng 

Cột (10): Ghi rõ tên Sở, ban, ngành,... chịu trách nhiệm chủ trì rà soát và đề xuất phƣơng án đơn giản hóa với từng chế độ báo cáo 

 


